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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
MÔN : Hóa 10 

 

ĐỀ 1 
 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm) 

Anh/chị khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ứng với mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan dưới đây. 

 

Câu 1. Nhóm A bao gồm các nguyên tố: 

 A. Nguyên tố s.  B. Nguyên tố p. 

 C. Nguyên tố d và nguyên tố f. D. Nguyên tố s và nguyên tố p. 

Câu 2. Theo quy luật biến đổi tính chất các đơn chất trong bảng tuần hoàn thì 

 A. phi kim mạnh nhất là iot. B. kim loại mạnh nhất là Li. 

 C. phi kim mạnh nhất là oxi. D. phi kim mạnh nhất là F. 

Câu 3. Cho các nguyên tử : 3Li, 8O, 9F, 11Na. Dãy sắp xếp theo thứ tự bán kính nguyên tử của 

tăng dần từ trái sang phải của các nguyên tố trên là  

 A. F, O, Li, Na. B. F, Na, O, Li. C. F, Li, O, Na. D. Li, Na, O, F. 

Câu 4. Nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt 

mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu và vị trí của R trong bảng tuần 

hoàn là: 

 A. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA. B. Na, chu kì 3, nhóm IA. 

 C. Mg, chu kì 3, nhóm IIA. D. F, chu kì 2, nhó VIIA. 

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Trong một chu kì, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố biến 

thiên tuần hoàn. 

 B. Trong một chu kì, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố tăng dần. 

 C. Trong một chu kì, do số proton trong hạt nhân nguyên tử các nguyên tố tăng dần nên 

khối lượng nguyên tử tăng dần. 

 D. Trong một chu kì ngắn, số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố tăng dần. 

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

 A. Trong số các nguyên tố bền, cesi là kim loại mạnh nhất. 

 B. Trong nhóm IVA vừa có nguyên tố kim loại, vừa có nguyên tố phi kim. 

 C. Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại. 

 D. Đối với tất cả nguyên tố thuộc nhóm A của bảng tuần hoàn, số electron lớp ngoài cùng 

bằng số thứ tự nhóm. 

Câu 7. Cho điện tích hạt nhân O (Z = 8), Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13) và các hạt vi 

mô: O2-, Al3+, Al, Na, Mg2+, Mg. Dãy nào sau đây được xếp đúng thứ tự bán kính hạt? 

 A. Al3+ < Mg2+ < O2- < Al < Mg < Na. B. Al3+ < Mg2+ < Al < Mg < Na < O2-. 

 C. Na < Mg < Al < Al3+ < Mg2+ < O2-. D. Na < Mg < Mg2+ < Al3+ < Al < O2-. 

Câu 8. Một nguyên tố Y đứng liền trước nguyên tố X trong cùng một chu kì của bảng tuần 

hoàn. Y đứng liền trước Z trong cùng một nhóm A. Phát biểu nào sau đây là đúng? 
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 A. Số hiệu nguyên tử theo thứ tự tăng dần là X < Y < Z. 

 B. Bán kính nguyên tử theo thứ tự tang dần là Z < Y < X. 

 C. Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi tang dần theo thứ tự: Z < Y < X. 

 D. Trong các hidroxit, tính axit tăng dần theo thứ tự: hydroxide của Z < hydroxide của Y < 

hydroxide của X. 

Câu 9. Cấu hình electron nguyên tử của 3 nguyên tố X, Y, T lần lượt là: 1s22s22p63s1; 

1s22s22p63s23p64s1; 1s22s22p63s23p1. Nếu xếp theo chiều tăng dần tính kim loại thì sự sắp xếp 

đúng 

 A. T < X < Y. B. T < Y < Z. C. Y < T < X. D. Y < X < T. 

Câu 10. Trong các mệnh đề sau: 

 (1) Nhóm B gồm cả các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn. 

 (2) Bảng tuần hoàn gồm 4 chu kì và 8 nhóm. 

 (3) Nhóm A chỉ gồm các nguyên tố thuộc chu kì lớn. 

 (4) Các nguyên tố nhóm d và f còn được gọi là các nguyên tố kim loại chuyển tiếp. 

Số mệnh đề phát biểu đúng là: 

 A. 3. B. 2. C. 1.      D. 4. 

Câu 11. Ba nguyên tố R, Q, T là các nguyên tố thuộc nhóm A và lần lượt đứng liên tiếp cạnh 

nhau trong cùng một chu kì. 

Có các phát biểu sau đây: 

 (1) Điện tích hạt nhân tăng dần theo thứ tự: R < Q < T. 

 (2) Bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự: R < Q < T. 

 (3) Tính phi kim tăng dần theo thứ tự: R < Q < T. 

 (4) Khối lượng nguyên tử tăng dần theo thứ tự: R < Q < T. 

 (5) Hóa trị trong hợp chất với hidro tăng dần theo thứ tự: R < Q < T. 

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 

 A. 1. B. 2. C. 3.              D. 4. 

Câu 12. X và Y là hai nguyên tố thuộc nhóm A, trong cùng một chu kì lớn. Oxide cao nhất 

của X và Y có công thức hóa học là X2O3 và YO2. 

Có các phát biểu sau đây: 

 (a) X và Y đứng cạnh nhau.  

 (b) X là kim loại còn Y là phi kim. 

 (c) Độ âm điện của X nhỏ hơn Y. 

 (d) Hợp chất của X và Y với hydrogen lần lượt là XH5 và YH4. 

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 13. Nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p3. Vậy vị trí X trong bảng tuần hoàn và 

công thức hợp chất khí với hydrogen của X là: 

 A. Chu kì 2, nhóm VA, HXO3. B. Chu kì 2, nhóm VA, XH4. 

 C. Chu kì 2, nhóm VA, XH3. D. Chu kì 2, nhóm VA, XH2. 

Câu 14. Khi xếp các nguyên tố hóa học theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính chất nào 

sau đây không biến đổi tuần hoàn? 
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 A. Số electron lớp ngoài cùng. B. Độ âm điện. 

 C. Năng lượng ion hóa.  D. Số khối. 

Câu 15. X, Y, Z là 3 nguyên tố thuộc cùng một chu kì của bảng tuần hoàn hóa học. Biết oxit 

của X khi tan trong nước tạo thành một dung dịch làm hồng quỳ tím. Y phản ứng với nước 

làm xanh giấy quỳ tím, còn Z phản ứng được với cả axit và kiềm. Nếu sắp xếp theo trật tự tăng 

dần số hiệu nguyên tử thì trật tự đúng sẽ là: 

 A. X, Y, Z. B. Y, Z, X. C. X, Z, Y.      D. Z, Y, X. 

Câu 16. X và Y là hai nguyên tố cùng thuộc một phân nhóm chính thuộc hai chu kì kế tiếp 

nhau trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tố bằng 58. Số hiệu 

nguyên tử của X và Y lần lượt là 

 A. 25, 33. B. 19, 3.9 C. 20, 38.    D. 24, 34. 

Câu 17. X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, ở trạng 

thái đơn chất X và Y phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X 

và Y là 23. Biết rằng X đứng sau Y trong bảng tuần hoàn. X là 

 A. O. B. S. C. Mg.          D. P. 

Câu 18. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn: 

 (1) Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử ; 

 (2) Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp vào cùng một hàng ; 

 (3) Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị được xếp vào một cột ; 

 (4) Số thứ tự của ô nguyên tố bằng số hiệu của nguyên tố đó 

Số nguyên tắc đúng là: 

 A. 1. B. 2. C. 3.           D. 4. 

Câu 19. Mệnh đề nào sau đây không đúng? 

 A. Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 

 B. Các nguyên tố trong cùng chu kì có số lớp electron bằng nhau. 

 C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng phân nhóm bao giờ cũng có cùng số electron 

hóa trị. 

 D. Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần. 

Câu 20. Vị trí của nguyên tử nguyên tố X có Z= 27 trong bảng tuần hoàn là 

 A. chu kì 4, nhóm VIIB.  B. chu kì 4, nhóm VIIIB. 

 C. chu kì 4,nhóm IIA.  D. chu kì 3, nhóm IIB. 

Câu 21. Nguyên tử nguyên tố X có tổng electron ở phân lớp d bằng 6. Vị trí của X trong tuần 

hoàn các nguyên ố hóa học là 

 A. ô 24, chu kì 4 nhóm VIB. B. ô 29, chu kì 4 nhóm IB. 

 C. ô 26, chu kì 4 nhóm VIIIB. D. ô 19, chu kì 4 nhóm IA. 

Câu 22. Khẳng định nào sau đây không đúng? 

 A. F là nguyên tố phi kim mạnh nhất. 

 B. Có thể so sánh tính kim loại giữa hai nguyên tố K và Mg. 

 C. Kim loại vẫn có khả năng nhận electron để trở thành anion. 

 D. Các ion O2−, F−, Na+ có cùng số electron. 
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Câu 23. Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử 

tương ứng. Dãy nào sau đây gồm các số hiệu nguyên tử của các nguyên tố thuộc cùng một chu 

kì trong bảng tuần hoàn? 

 A. 9, 11, 13. B. 3, 11, 19. C. 17, 18, 19. D. 20, 22, 24. 

Câu 24. Nguyên tố có cấu hình electron hóa trị 4d25s2 ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn? 

 A. Chu kì 4, nhóm VB.  B. Chu kì 4, nhóm IIA. 

 C. Chu kì 5, nhóm IIA.  D. Chu kì 5, nhóm IVB. 

Câu 25. Nguyên tử của nguyên tố X khi mất 2 electron lớp ngoài cùng thì tạo thành ion X2+ có 

cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3p6. Số hiệu nguyên tử X là 

 A. 18. B. 20. C. 38. D. 40. 

Câu 26. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình [Ne]3s23p5. Y là nguyên tố cùng nhóm với X 

và thuộc chu kì kế tiếp. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 A. Cấu hình electron nguyên tử của Y là [Ar]4s24p5. 

 B. X và Y đều là những phi kim mạnh. 

 C. Khi nhận thêm 1 electron, X và Y đều có cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm đứng 

cạnh nó. 

 D. Các nguyên tố cùng nhóm với X và Y đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng 

ns2np5. 

Câu 27. Cation X+ và anion Y2- đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của 

các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là: 

 A. X có số thứ tự 19, chu kì 4, nhóm IA; Y có số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA. 

 B. X có số thứ tự 19, chu kì 4, nhóm IA; Y có số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA. 

 C. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIIIA; Y có số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA. 

 D. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIIIA; Y có số thứ tự 16, chu kì 3, nhóm VIA. 

Câu 28. Cho 4,104 g một hỗn hợp hai oxit kim loại A2O3 và B2O3 tác dụng vừa đủ với 1 lít 

dung dịch HCl 0,18M (phản ứng xảy ra hoàn toàn). Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết tên 

kim loại đó, biết chúng nằm ở hai chu kì 3 hoặc 4 và cách nhau 12 nguyên tố, trong đó một 

nguyên tố thuộc nhóm IIIA. Kí hiệu hóa học của hai kim loại là 

 A. Al và Fe       B. Al và Cr   C. Cr và Fe D. Fe và Cu   

     

II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học và có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân bằng 25. 

 a) Xác định số hiệu của X, Y. 

 b) Viết cấu hình electron nguyên tử X, Y và cho biết vị trí X, Y trong bảng tuần hoàn. 

Bài 2. Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thổ A và B thuộc 2 chu kì liên tiếp 

vào dung dịch HCl dư thu được 15,68 lít khí (đktc). Xác định tên 2 kim loại kiềm thổ và thành 

phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. 
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